
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 5A, cụm nhà xưởng Gia Định, thửa đất số 803, tờ bản đồ số 28, khu phố Tân Bình, 
Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

10/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA JOY CARE

3703106492

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Môi giới (trừ môi giới bất động sản).

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
(Không hoạt động tại trụ sở)

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp lý).

6619

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: môi giới bất động sản (Trừ đấu giá bất động sản, đấu 
giá quyền sử dụng đất

6820

10. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).

7020

11. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA JOY CARE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JOY CARE MILK JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938233456 
Email:

Fax:
Website:
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25.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.500.000

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ dịch vụ điều tra và các loại thông tin nhà nước cấm)

7320

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050(Chính)

18. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

19. Sản xuất đường 1072

20. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

21. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

22. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

23. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

24. In ấn 1811

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

27. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRỊNH 
PHƯƠNG 
THẢO

Nhà 17, Lô 4, 
KĐT Nam La 
Khê, Tổ 6, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 20,000

0251780003
31

2 VÕ ĐÌNH YÊN 443 Trần Phú, 
Phường Đức 
Thuận, Thị xã 
Hồng Lĩnh, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 5,000

0420950184
26
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3 LÊ HOÀNG 
KHÁNH

C8.34 Khu Ruby, 
36 Bờ Bao Tân 
Thắng, Phường 
Sơn Kỳ, Quận 
Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 10,000

0560780100
99

4 NGUYỄN CHÍ 
TRUNG

15A Đặng Hữu 
Phổ, Phường 
Thảo Điền, Thành 
phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 10,000

0330560014
00

5 ĐOÀN VĂN 
THẮNG

Số 27, Đội 4, 
Xóm Trại, Thôn 
My Dương, Xã 
Thanh Mai, 
Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 10,000

0010900156
32
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6 NGUYỄN 
VĂN NAM

Nhà 17, Lô 4, 
KĐT Nam La 
Khê, Tổ 6, , 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

625.000 6.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 625.000 6.250.000.000 25,000

0420750001
92

7 PHẠM VĂN 
HUYỀN

77 đường 73, 
KP2, Phường Phú 
Tân, Thành phố 
Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 20,000

0330840125
30

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033084012530
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 77 đường 73, KP2, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 77 đường 73, KP2, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN HUYỀN Nam

26/09/1984 Kinh Việt Nam

01/12/2022 Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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